
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

2 GS10 Nguyễn Chí Trƣởng 10/10/2023
Hoài hảo_TX Hoài 

nhơn_Bình Định
052085014056 cao đẳng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III không cung cấp

Trƣờng cd GTVT2 Đà 

nẵng

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

4 GS01 Cao Minh Tâm 10/06/1997
Vĩnh Lộc, Bình Hòa, 

Tây Sơn, Bình Định
052097000211

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III TNHH Kiểu Việt

Trƣờng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

5 TK04 Nguyễn Văn Long 06/04/1983
Tam Quan Nam,Hoài 

Nhơn, Bình Định
052083016161

Kỹ sƣ Kỹ thuật điện, 

điện tử
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

6 GS01 Vƣơng Xuân Sĩ 16/02/1972

47 Nguyễn Tƣ, phƣờng 

Lý Thƣờng Kiệt, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052072021485
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II TNHH Kiểu Việt

Trƣờng đại học bách 

khoa Đà Nẵng

7 GS01 Nguyễn Thành Nhân 06/08/1981

Tổ 10, Khu phố 2, 

P.Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định.

052081016177 Xây dựng Cầu đƣờng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TVTK & 

XD Huy Hoàng

Trƣờng Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

9 TK13 Hồ Hữu Luận 18/02/1983

Tổ 17B, Khu phố 4, P. 

Đống Đa, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

040083009438
Kỹ sƣ kỹ thuật tài 

nguyên nƣớc

Thiết kế công trình thủy lợi, đê 

điều
Hạng II

Công ty cổ phần tƣ vấn 

xây dựng thủy lợi – thủy 

điện Bình Định

Trƣờng Đại học Thủy Lợi

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH tƣ vấn 

xây dựng An Gia Phát

Đại học giao thông vận 

tải TP HCM

8 Lê Chí Trung 03/02/1981

Tổ 48 - Khu phố 6 - 

Phƣờng Nhơn Bình - 

Thành phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định

052081003203

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

TRƢỜNG CAO ĐẲNG 

GIAO THÔNG VẬN 

TẢI II

3 Nguyễn Hữu Phúc 09/05/1993

Thôn Trung Tín 1, TT 

Tuy Phƣớc, huyện Tuy 

Phƣớc, tỉnh Bình Định

052093017897

CAO ĐẲNG XÂY 

DỰNG CẦU ĐƢỜNG

CÔNG TY TNHH LÊ 

NGUYỄN
1 PHẠM NHƠN 02/02/1990

MỸ THUẬN, CÁT 

HƢNG, PHÙ CÁT, 

BÌNH ĐỊNH

052090013860

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 10-2023



10 QLDA Đặng Văn Tiên 20/09/1989
Đống Đa - Quy Nhơn - 

Bình Định
215068033

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án Hạng II Công ty cổ phần

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

11 PLGS NGUYỄN CÔNG QUANG 22/6/1982 Quy Nhơn, Bình Định 052082005361
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Pháp luật Giám sát Hạng III

CÔng ty CP ĐT XD 

HUD 405 BĐ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

13 QLDA BÙI QUỐC THẮNG 12/6/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078002895 Kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

B.K

Đại học Bách khoa 

TPHCM

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

15 PLGS HUỲNH ANH TUÂN 20/10/1991 Hoài Nhơn, Bình Định 052091010990
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH XD 

Nguyên Tín
Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

PLTK Pháp luật Thiết kế Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

17 GS01
TRƢƠNG VĨNH HOÀNG 

ÁNH
29/12/1974 An Nhơn, Bình Định 211513639

Thạc sỹ XD công trình 

thủy

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Trƣờng Cao đẳng Cơ 

điện -XD&NL Trung bộ
không cung cấp

18 GS02 TRẦN MINH TUẤN 07/10/1997 Quy Nhơn, Bình Định 052097013286 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

19 GS02 HUỲNH CÔNG TOẠI 22/02/1996 Kum tum 052096010660 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

20 GS02 PHẠM TRẦN BÌNH 13/7/1998 Quy Nhơn, Bình Định 215439619 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

21 GS02 LÊ TUẤN DUY 25/6/1997 Hoài Nhơn, Bình Định 052097007270 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

22 GS02 TRẦN DUY THUẬN 12/12/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095019029 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
không cung cấp

11 Phan Thành Minh 28/12/1986

Tổ 5, Khu phố 8, 

phƣờng Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052086008325 Kỹ sƣ xây dựng

Công Ty Cổ Phần Tƣ 

Vấn Xây Dựng Thủy Lợi 

- Thủy Điện Bình Định

Trƣờng Đại Học Quang 

Trung

Công ty TNHH XD Nhân 

Phát

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng
16 NGUYỄN HẠNH 10/4/1975 Quy Nhơn, Bình Định 052075007189 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ
không cung cấp14 TRẦN PHONG VŨ 21/10/1991 Phù Mỹ, Bình Định 052091002958

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

CÔng ty TNHH TV Hội 

Xây dựng
12 NGUYỄN KIM HÙNG 20/4/1953 Quy Nhơn, Bình Định 052053006118 không cung cấpKỹ sƣ xây dựng 



23 PLGS NGUYỄN NGỌC TUNG 10/10/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085020078 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật Pháp luật Giám sát Hạng III
Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

25 GS01 TRẦN THANH HOÀI 14/5/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052095019029 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II không cung cấp không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

27 DG01 LÊ TRƢƠNG QUỐC HOÀNG 13/3/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080013066 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật Định giá xây dựng Hạng III
CÔng ty TNHH TVXD 

điện An Trung
không cung cấp

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

30 PLDG LÊ KHÁNH VÂN 21/11/1978 Quy Nhơn, Bình Định 040178011464 Kỹ sƣ kinh tế xây dựng Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II
CÔng ty CP TVTK giao 

thông

Đại học giao thông vận 

tải

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

33 TK04 HÀ HUY TUẤN 09/9/1976 Tuy Phƣớc, Bình Định 052076000541 Kỹ sƣ Điện tử Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III không cung cấp Đại học Quy Nhơn

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

35 PLGS TRẦN VĂN TÚ 28/10/1973 An Nhơn, Bình Định 052073013962 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật Pháp luật Giám sát Hạng III
CÔng ty CP xây lắp điện 

An Nhơn

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

34 LÊ NAM NAM 05/10/1993 Quy Nhơn, Bình Định 052093009123
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

CÔng ty TNHH 

TVTK&XD SAC

không cung cấp

Đại học Quy Nhơn

Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
CÔng ty TNHH 

TVTKXD Huy Hoàng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

32 TRẦN THANH TÙNG 01/6/1976 Tuy Phƣớc, Bình Định 052076009970

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

31 TRẦN THANH TÙNG 01/6/1976 Tuy Phƣớc, Bình Định 052076009970 Kỹ sƣ thủy lợi Công ty CP XD TC

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty CP TVTK giao 

thông

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

29 LÊ THANH BẢO 10/5/1972 Quy Nhơn, Bình Định 211800048

Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
CÔng ty TNHH TVXD 

điện An Trung

không cung cấp

28 NGUYỄN NGỌC ANH 09/10/1973 An Nhơn, Bình Định 211453278

không cung cấp

26 PHẠM VĂN HỒNG 18/10/1985 An Nhơn, Bình Định 030085025076 không cung cấp không cung cấp

không cung cấp không cung cấp24 NGUYỄN VĂN DUY 20/9/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095008939



36 PLGS NGUYỄN VĂN CỬU 08/10/1976 An Nhơn, Bình Định 052076007336 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Pháp luật Giám sát Hạng II
CÔng ty CP xây lắp điện 

An Nhơn

Đại học Kỹ thuật TP 

HCM

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

38 PLTK HUỲNH THÁI TRÍCH 05/10/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084007201 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II
CÔng ty CP TVTK XD 

Bình Định

Đại học công nghệ Sài 

Gòn

39 GS10 TRIỆU VŨ NHA 11/05/1992 An Nhơn, Bình Định 052092016681
CAO ĐẲNG XÂY 

DỰNG CẦU ĐƢỜNG
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III không cung cấp Cao đẳng XD số 2

40 PLGS VÕ NGỌC DŨNG 21/10/1976 Phù Cát, Bình Định 211515781 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Pháp luật Giám sát Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Quy 

Nhơn

Đại học Bách khoa TP 

HCM

41 PLGS LÊ VĂN SANH 27/9/1987 Quy Nhơn, Bình Định 052087013919 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Pháp luật Giám sát Hạng III
Công ty TNHH Hùng 

Phát
không cung cấp

42 TK09 VÕ CHÍ SĨ 07/01/1995 Hoài Nhơn, Bình Định 052095015577 Kỹ sƣ xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III
Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thanh
không cung cấp

43 PLTK TRẦN LÊ HẢI 28/8/1975 Quy Nhơn, Bình Định 0010750747857 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II
CÔng ty CP TVTK XD 

Bình Định

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

44 TK11 NGUYỄN VINH QUANG 26/02/1996 Quy Nhơn, Bình Định 052096017633 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II

CÔng ty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phƣơng

Đại học Kiến trúc 

TPHCM

45 PLGS NGUYỄN TUẤN ANH 20/3/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088001775 Kỹ sƣ XD DD&CN Pháp luật Giám sát Hạng II Ban QLDA DD&CN tỉnh
Đại học sƣ phạm KT TP 

HCM

46 GS02 TRẦN NGỌC NHÂN 20/11/1992 Phù Cát, Bình Định 052092017292 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát

Đại học sƣ phạm KT 

Vinh

47 TK09 NGUYỄN CÔNG VỤ 05/4/1992 Quy Nhơn, Bình Định 052092016999 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III
Công ty TNHH 

TVTKXD Tấn Thành
Đại học XD Miền Trung

Đại học Quy NhơnKỹ sƣ Điện kỹ thuật
CÔng ty TNHH TH Phúc 

Lợi
37 LỮ ĐÌNH VƢƠNG 13/10/1998 Phù Mỹ, Bình Định 052098008840



48 GS01 NGUYỄN SỸ 15/5/1989 Quy Nhơn, Bình Định 052089009300
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XDTH 

Minh Quang
Đại học Quy Nhơn

49 KS01 ĐẶNG THỊ KIM NHI 26/9/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052178003775 Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

DEST
không cung cấp

50 GS02 ĐỖ VĂN TRUYỂN 17/02/1986 Phù Mỹ, Bình Định 052086005691 Kỹ sƣ Điện công nghiệp
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH TVTH 

HP

Cao đẳng nghề Quy 

Nhơn

51 PLGS NGUYỄN THANH DANH 04/7/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078020343 Kỹ sƣ Điện tử Pháp luật Giám sát Hạng II
Công ty DV Điện lực 

Miền Trung

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

52 PLGS NGUYỄN QUỐC CƢỜNG 20/01/1979 Quy Nhơn, Bình Định 052079024290 Kỹ sƣ Điện tử Pháp luật Giám sát Hạng II XÍ nghiệp DV Điện lực 
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

53 PLGS NGUYỄN NGỌC KHOA 04/4/1970 Quy Nhơn, Bình Định 052070008410 Kỹ sƣ Điện tử Pháp luật Giám sát Hạng II XÍ nghiệp DV Điện lực Đại học Quy Nhơn

54 PLGS ĐẶNG VĂN NAM 20/10/1984 Hoài Ân, Bình Định 211812298 Kỹ sƣ kỹ thuật Điện Pháp luật Giám sát Hạng II XÍ nghiệp DV Điện lực Đại học Quy Nhơn

55 PLGS TRẦN VĂN HUY 20/7/1986 Quy Nhơn, Bình Định 040086031324 Kỹ sƣ kỹ thuật Điện Pháp luật Giám sát Hạng II
Công ty DV Điện lực 

Miền Trung
Đại học Quy Nhơn

56 PLGS TRẦN NGỌC ÂN 02/01/1987 Quảng Nam 049087007755 Kỹ sƣ kỹ thuật Điện Pháp luật Giám sát Hạng II XÍ nghiệp DV Điện lực 
Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

57 PLGS LÊ MINH TIẾN 04/01/1978 Quy Nhơn, Bình Định 051078003825 Kỹ sƣ kỹ thuật Điện Pháp luật Giám sát Hạng II XÍ nghiệp DV Điện lực Đại học Quy Nhơn

58 PLGS NGUYỄN THANH PHONG 12/12/1976 Quy Nhơn, Bình Định 052076008001 Thạc sỹ kỹ thuật Điện Pháp luật Giám sát Hạng II XÍ nghiệp DV Điện lực Đại học Quy Nhơn

59 PLGS LÊ MINH CHỨNG 07/11/1988 Quảng Nam 049088012651 Trung cấp hệ thống điện Pháp luật Giám sát Hạng III XÍ nghiệp DV Điện lực 
Cao đẳng Điện lực Miền 

Trung

60 GS01 NGUYỄN AN ĐIỀU 01/6/1997 Phù Cát, Bình Định 052097000610
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP XDPT Thái 

Dƣơng
Đại học XD Miền Trung

61 TK09 PHẠM HUY BÌNH 15/12/1989 Hoài Ân, Bình Định 052089004335 Kỹ sƣ xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

TM Thiên Thành
không cung cấp

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

63 GS01 NGUYỄN THANH BÌNH 04/6/1985 Quy Nhơn, Bình Định 064085003693
Kỹ sƣ xây dựng giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD 

Chính Đức

Đại học giao thông vận 

tải

không cung cấp
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

CÔng ty TNHH XD 

Chính Đức
62 NGUYỄN HỮU TUẤN 16/8/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085055624



64 GS01 NGUYỄN HOÀNG LONG 13/4/1985 Quy Nhơn, Bình Định 046085012773
Kỹ sƣ xây dựng giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD 

Chính Đức

Đại học giao thông vận 

tải

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

67 TK09 LÊ THANH TUẤN 09/9/1991 Quy Nhơn, Bình Định 052091005020 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

TH Tân Tiến
không cung cấp

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

69 GS01 TRẦN VĂN TRUYỀN 10/02/1984 Phù Mỹ, Bình Định 052084007806
Kỹ sƣ xây dựng giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD TH 

Hiệp Phƣớc

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

CÔng ty TNHH TVXD 

Hữu Hƣng
Đại học Quy Nhơn

Đại học sƣ phạm kỹ 

thuật TPHCM

75 LƢƠNG NGỌC TOÀN 22/5/1989 Gia Lai 064089005023 Thạc sỹ kỹ thuật Điện 

Kỹ sƣ điện DD&CN
CÔng ty TNHH TVXD 

Hữu Hƣng
74 PHẠM ĐỨC DŨNG 05/01/1983 Tây Sơn, Bình Định 052083001522

CÔng ty TNHH TVXD 

Hữu Hƣng

Đại học sƣ phạm kỹ 

thuật TPHCM

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

73 MAI THANH TÚ 24/5/1980 Phù Cát, Bình Định 0520820002133
Kỹ sƣ cơ khí hóa và 

cung cấp điện

Kỹ sƣ xây dựng giao 

thông

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ An Lão
72 NGUYỄN ĐÌNH NGHIỆP 18/9/1982 An lão, Bình Định 052082000859

Công ty TNHH An 

Trƣờng Thành
không cung cấp

không cung cấp

71 NGUYỄN ĐỨC PHÚ 10/11/1983 Quy Nhơn, Bình Định 052083019221
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ xây dựng giao 

thông

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thanh
70 NGUYỄN THẾ CHIẾN 16/11/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078010306

Công ty TNHH TVXD 

TH Tân Tiến
Đại học Quang Trung

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

68 NGUYỄN MINH TIẾN 08/10/1989 Quy Nhơn, Bình Định 052089013003
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Kỹ sƣ xây dựng giao 

thông

CÔng ty TNHH TVXD 

Hoàng Anh
66 TRẦN VĂN SANG 20/5/1986 Quy Nhơn, Bình Định 052086015670

CÔng ty TNHH TVXD 

Hoàng Anh
Đại học Quang Trung65 PHÙNG VĂN HIỀN 07/5/1979 Quy Nhơn, Bình Định 052079026553

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng



TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

78 GS01 NGUYỄN HOÀNG ĐỒNG 08/11/1997 Tuy Phƣớc, Bình Định 052097015210 Cao đẳng XD DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD TH 

Hiệp Phƣớc

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

80 GS01 ĐÀO DUY ĐIỆP 02/01/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 052091021290 Cao đẳng XD DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD TH 

Hiệp Phƣớc
không cung cấp

Đại học Quy Nhơn

77 NGUYỄN THẾ LƢƠNG 01/11/1974 Quy Nhơn, Bình Định 052074013884
Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - 

 thủy điện

Thạc sỹ kỹ thuật Điện 
CÔng ty TNHH TVXD 

Hữu Hƣng
76 PHẠM VĂN PHÁT 25/8/1991 Tây Sơn, Bình Định 052091009712

Công ty TNHH TVTK 

Kiến Lƣơng

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

79 NGUYỄN BẢO VƢƠNG 02/8/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078006032 Kiến trúc sƣ
Công ty TNHH XD TH 

Hiệp Phƣớc
Đại học Văn Lang


